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QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU CHO CÁC CẤP VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật đê điều ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định 113/2007//NĐ-CP ngày 28-6-2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đê điều;
- Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân.
- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3086/SNN-ĐĐ ngày 13/11/2009; kèm Báo cáo thẩm định số 1057/BC-STP ngày 12/11/2009 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành; các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có đê và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính, KHĐT, Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT ,TH, NL2. 
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KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Minh Kỳ


QUY ĐỊNH 
PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU CHO CÁC CẤP  VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2009/QĐ-UBND ngày 11/ 12 /2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng

Đê điều được phân cấp quản lý, bảo vệ ở Quy định này gồm: Đê ngăn nước lũ hoặc nước biển; kè bảo vệ đê; công trình tưới, tiêu qua đê và công trình phụ trợ; ngoài ra còn bao gồm các tuyến kè bảo vệ bờ sông, bờ biển.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp

1. Các tuyến đê cấp IV, cấp V và các tuyến kè độc lập: Phân cấp triệt để đến cấp cơ sở; huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có đê đi qua thì phân cấp cho huyện đó, xã đó tổ chức công tác quản lý, bảo vệ đê, kè và hộ đê.

2. Các tuyến đê cấp III, cấp II, cấp I và cấp đặc biệt: Ngoài lực lượng quản lý đê chuyên trách do UBND tỉnh thành lập cho huyện và xã có đê đi qua phải tổ chức lực lượng phối hợp với lực lượng quản lý đê chuyên trách quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm tổ chức “Lực lượng quản lý đê nhân dân” làm nòng cốt trong việc quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CẤP
Điều 3. Phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Huyện Đức Thọ quản lý, bảo vệ 19,90 km đê và các tuyến kè, gồm:

a. Phối hợp quản lý, bảo vệ: 15,6 km đê cấp II.

Đê La Giang: Từ K0 -:- K15+600 đê cấp II thuộc địa bàn các xã: Tùng Ảnh, thị trấn Đức Thọ, Đức Yên, Bùi Xá, Đức Nhân và Yên Hồ.

b. Trực tiếp quản lý, bảo vệ : 4,3km đê cấp IV và các tuyến kè.

- Đê Trường Sơn kết hợp giao thông quốc lộ 15A: Dài 3,80km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã Trường Sơn, Liên Minh.

- Đê Rú Tý: Dài 0,5 km, đê cấp IV thuộc xã Đức Lạng.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Đức Quang, kè Tùng Châu, kè Đức Châu, kè Tùng Lân và kè Sơn Hà thuộc xã Đức Hòa; kè cầu Kênh Tàng đi Linh Cảm, kè Thị trấn Đức Thọ và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn;
2. Thị xã Hồng Lĩnh phối hợp quản lý, bảo vệ 3,60 km đê:

Đê La Giang: Từ K15+600 -:- K19+200 dài 3,6km, đê cấp II thuộc xã Trung Lương.
3. Huyện Hương Sơn trực tiếp quản lý, bảo vệ 12,20 km đê và các kè, gồm :

 - Đê Tân Long: Dài 12,20 km đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã: Sơn Châu, Sơn Hà, Sơn Mỹ, Sơn Long và Sơn Tân.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Sơn Tân, kè Sơn Long, kè Sơn Thịnh, kè Phố Châu, kè Làng Kim An và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn;

4. Huyện Vũ Quang trực tiếp quản lý, bảo vệ 0,30 km đê và các kè, gồm :

- Đê Lỗ Lò dài 0,30 km, đê cấp IV thuộc địa bàn xã Đức Bồng.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Ân Phú và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn; 

5. Huyện Nghi Xuân trực tiếp quản lý, bảo vệ 37,60 km đê và các kè, gồm :

- Đê Hữu Lam dài 7,80 km, đê cấp IV, thuộc xã Xuân An đến Xuân Hải.
- Đê Hội Thống: Từ K0 -:- K17+800, dài 17,80 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã: Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội. 

- Đê Thường Kiệt dài 1,75 km đê cấp V thuộc xã Xuân Trường.

- Đê Đá Bạc dài 0,90 km, đê cấp IV, thuộc xã Xuân Song.

- Đê Song Nam dài 2,150 km, đê cấp IV, thuộc xã Xuân Song.

- Đê Đại Đồng dài 1,60 km , đê cấp IV, thuộc xã Xuân Song.

- Đê Bàu Dài dài 2,20 km, đê cấp V, thuộc xã Xuân Yên.

- Đê Đồng Cói dài 3,40 km, đê cấp V, thuộc xã Xuân Giang II.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Xuân Giang, kè Xuân Hải và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn;

6. Huyện Can Lộc trực tiếp quản lý, bảo vệ 28,0 km đê, gồm :

- Đê Tả Nghèn: Từ K0 (Cống Đồng Huề xã Vượng Lộc) đến K15,0 (xã Tùng Lộc) dài 15,0 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã: Vượng Lộc, Thị trấn Can Lộc, Thiên Lộc, Phúc Lộc và Tùng Lộc.

- Đê Hữu Nghèn: Từ K0 (cống Đồng Mỹ xã Vượng Lộc) đến K13+00 (giáp Cầu Già xã Tiến Lộc) dài 13,0 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã: Thị trấn Can Lộc, Tiến Lộc.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV thuộc địa bàn của huyện.

7. Huyện Thạch Hà trực tiếp quản lý, bảo vệ 34,80 km đê và các kè, gồm :

- Đê Hữu Nghèn: Từ K13+00 (cống Cầu Già - Thạch Kênh) đến K32+00 (cầu Cày - Thị trấn Cày) dài 19,0 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã: Thạch Kênh, Thạch Sơn, Thạch Long, thị trấn Thạch Hà.
- Đê Hữu Phủ: Từ K3+500 (Giáp Thạch Bình) đến K19+300 (Thạch Đỉnh) dài 15,80km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã: Tượng Sơn, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Đỉnh và Thạch Bàn.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Sông Cày và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn.

8. Huyện Lộc Hà trực tiếp quản lý, bảo vệ 44,90 km đê, gồm:

- Đê Tả Nghèn : Từ K15+00 (Giáp xã Tùng Lộc) đến K55+300 dài 40,30km, đê cấp IV thuộc địa bàn các xã: Ích Hậu, Phù Lưu, Thạch Mỹ, Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Châu,Thạch Bằng, Thạch Kim.

- Đê biển tả Cửa Sót: Từ K55+300 đến K59+900, dài 4,60 km, đê cấp IV thuộc địa bàn xã Thạch Kim và Thạch Bằng.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông, bờ biển cấp IV trên địa bàn huyện.

9. Thành phố Hà Tĩnh trực tiếp quản lý, bảo vệ 36,00 km đê, gồm :

- Đê Đồng Môn và Yên Hòa: Từ K0 đến K28+500, dài 28,50 km thuộc đê cấp IV trên địa bàn các xã: Thạch Trung, Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Hưng, phường Thạch Quý, Văn Yên và Đại Nài. 
- Đê Hữu Phủ: Từ K0 -:- K3+500 dài 3,50 km, đê cấp IV, thuộc xã Thạch Bình.

- Đê Trung - Linh: Từ K0 -:- K4+00 dài 4,0 km thuộc đê cấp IV trên địa bàn các xã: Thạch Trung, Thạch Linh.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV trên địa bàn.

10. Huyện Cẩm Xuyên trực tiếp quản lý, bảo vệ 42,70 km đê và các kè, gồm :

- Đê Cẩm Trung: Dài 11,0 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã Cẩm Trung, Cẩm Lộc.

- Đê Phúc - Long - Nhượng: Dài 15,00 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã Cẩm Phúc, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Nhượng.

- Đê Cẩm Lộc - Cẩm Hà - Cẩm Thịnh: Dài 8,5 km, đê cấp IV, thuộc địa bàn các xã Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh.

- Đê Cẩm Lĩnh: Dài 3,0 km , đê cấp IV, thuộc xã Cẩm Lĩnh

- Đê 19-5: Dài 3,0 km, đê cấp V, thuộc địa bàn xã Cẩm Phúc, TT Thiên Cầm.

- Đê và Kè Cẩm Nhượng: Dài 2,20 km, công trình cấp IV.

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Sông Hội, kè Thiên Cầm và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn.

11. Huyện Kỳ Anh trực tiếp quản lý, bảo vệ 58,70 km đê và các kè, gồm :

- Đê Kỳ Khang - Kỳ Ninh: Dài 15,00 km, đê cấp IV.

- Đê Kỳ Thọ: Dài 10,80 km, đê cấp IV.

- Đê Hải - Hà - Thư: Dài 17,40 km, đê cấp IV.

- Đê Hoàng Đình: Dài 6,50 km, đê cấp IV, thuộc xã Kỳ Trinh- Kỳ Hưng.

- Đê Hoà Lộc: Dài 5,80 km, đê cấp IV, thuộc xã Kỳ Trinh

- Đê Minh Đức: Dài 3,20 km, đê cấp IV, thuộc xã Kỳ Nam

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông, bờ biển cấp IV: kè Sông Trí và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

12. Huyện Hương Khê trực tiếp quản lý, bảo vệ, gồm:

- Các tuyến kè bảo vệ bờ sông cấp IV: Kè Hương Trạch, kè Phúc Trạch, kè Phương Mỹ, kè Hương Vĩnh, Kè Hòa Hải và các tuyến kè được đầu tư xây dựng trên địa bàn.

 (Chi tiết như Phụ lục số 1 và số 2 kèm theo).

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN
Điều 4. Cơ cấu tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân, không thuộc biên chế nhà nước, hoạt động bán chuyên trách, được tổ chức theo địa bàn cấp xã và được gọi là "Tổ quản lý đê nhân dân", bao gồm: Tổ trưởng và các nhân viên.

2. Số lượng nhân viên trong đội đảm bảo số lượng đủ để mỗi nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ không quá 3km đê, kè, trong đó bao gồm cả Tổ trưởng. Trường hợp những xã có dưới 3km đê, kè thì tuỳ tính chất phức tạp của đê điều trên địa bàn thì địa phương có thể bố trí từ 1 đến 2 nhân viên quản lý đê cho phù hợp. Căn cứ số lượng km đê, kè trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND cấp xã trình UBND cấp huyện thẩm định, quyết định số lượng nhân viên và thành lập "Tổ quản lý đê nhân dân" cho cấp xã.

3. Nhân viên quản lý đê nhân dân phải có đủ sức khỏe; có đạo đức, phẩm chất tốt; có trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở và có hiểu biết về pháp luật. Trên cơ sở các tiêu chuẩn đó, UBND cấp xã ký hợp đồng với các nhân viên quản lý đê, kè; thời gian hợp đồng từ 2 đến 5 năm. 

4. Tổ quản lý đê nhân dân hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của UBND cấp xã và hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn cấp huyện và Hạt quản lý đê chuyên trách (nếu có).

Điều 5. Nhiệm vụ của tổ và nhân viên quản lý đê nhân dân.

1. Chấp hành sự phân công của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn cấp huyện và Hạt Quản lý đê chuyên trách (nếu có). Tổ trưởng tổ quản lý đê nhân dân có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã điều hành hoạt động của đội quản lý đê nhân dân.
2. Chủ động và phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc thường xuyên kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều thuộc địa bàn, tham gia xử lý sự cố đê điều và các công trình trên đê;

3. Kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời tình trạng đê điều, các diễn biến hư hỏng, sự cố đê điều và các công trình trên đê;
4. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm luật về đê điều;
5. Lập biên bản và kiến nghị với Chủ tịch UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm công trình đê điều.
6. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, vận động nhân dân thực hiện luật về đê điều.

7. Tham gia với chính quyền cấp xã và cơ quan chuyên môn xây dựng phương án hộ đê, phòng, chống lụt, bão và trực tiếp sửa chữa nhỏ các hư hỏng nguy hiểm đê điều khi cần thiết.
8. Tham gia quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê như: điếm canh đê; vật tư dự trữ chống lũ, lụt, bão; biển báo đê điều; cột chỉ giới; cây chắn sóng bảo vệ đê và các công trình phụ trợ khác;

9. Nhân viên quản lý đê nhân dân khi làm nhiệm vụ phải đeo băng đỏ có chữ “QLĐND” mầu vàng trên cánh tay trái.
Điều 6. Quy định về chế độ và nội dung báo cáo.

1. Nhân viên quản lý đê nhân dân có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã định kỳ một tháng hai lần vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng và báo cáo đột xuất khi cần thiết về tình trạng đê điều, các công trình phòng, chống, lụt bão, tình trạng vật tư dự trữ phòng chống lũ, lụt, bão trên địa bàn được giao. 

2. Tổ trưởng Tổ quản lý đê nhân dân có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo của các nhân viên quản lý đê nhân dân trình UBND cấp xã báo cáo cơ quan chuyên môn cấp huyện và Hạt Quản lý đê chuyên trách, mỗi tháng một lần vào ngày 03 hàng tháng và khi khẩn cấp chủ tịch UBND cấp xã báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND cấp huyện;.
3. Nhân viên quản lý đê nhân dân khi làm nhiệm vụ, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đê điều hoặc hư hỏng, sự cố đê điều phải bằng mọi cách nhanh chóng báo cáo Ủy ban nhân dân hoặc Ban chỉ huy PCLB cấp xã và cơ quan chuyên môn đê điều để tiến hành xử lý kịp thời; 

4. Nội dung văn bản báo cáo khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đê điều hoặc hư hỏng, sự cố đê điều và các công trình trên đê:

a) Thời gian phát hiện vi phạm hoặc hư hỏng, sự cố đê điều; 

b) Vị trí, mức độ, đặc điểm, kích thước, diễn biến vi phạm hoặc hư hỏng, sự cố đê điều, đề xuất biện pháp xử lý;

5. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc hư hỏng, sự cố nguy hiểm có nguy cơ đe dọa đến an toàn đê điều, phải có biện pháp ngăn chặn kiên quyết và báo cáo gấp Chủ tịch UBND xã; cơ quan chuyên môn cấp huyện và Chi cục quản lý đê điều và PCLB tỉnh để triển khai các biện pháp xử lý kịp thời. 

Điều 7. Nguồn kính phí và chế độ chính sách đối với nhân viên quản lý đê nhân dân.

1. Nhân viên quản lý đê nhân dân được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê hàng năm.
2. Nhân viên quản lý đê nhân dân được trang bị bảo hộ lao động khi làm nhiệm vụ (sổ sách ghi chép, áo mưa, ủng, mũ cứng, đèn pin, dụng cụ lao động cần thiết) và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước trong trường hợp bị tai nạn khi làm nhiệm vụ. 

3. Nhân viên quản lý đê nhân dân được hưởng chế độ thù lao bán chuyên trách, mức thù lao được hưởng bằng 1/3 mức lương tối thiểu; 

Căn cứ khả năng ngân sách của mình, UBND cấp xã quy định mức phụ cấp cho Tổ trưởng và có thể chi trả thù lao cho nhân viên Quản lý đê nhân dân cao hơn mức tối thiểu.

4. Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân được phân bổ như sau:

- Ngân sách tỉnh: 50%; Ngân sách huyện: 30%; Ngân sách xã: 20%;

- Ngoài ra ngân sách xã chi phí hoạt động hành chính, bảo hộ lao động cho lực lượng quản lý đê nhân dân (phần chi của xã lấy trong quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương thu theo quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ; ngân sách xã và các khoản thu hợp pháp khác từ công trình đê, kè).

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP VÀ CÁC NGÀNH.
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đê

1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đê:

1.1. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đê, tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; hướng dẫn hoạt động và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này;

1.2. Chỉ đạo phòng chức năng của huyện phối hợp với Hạt Quản lý đê hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành đê điều, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân;

1.3. Căn cứ số liệu kiểm kê số Km đê và kè hàng năm trên địa bàn để bố trí dự toán ngân sách hàng năm để chi trả thù lao cho lực luợng quản lý đê nhân dân; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc chi trả thù lao và các chế độ chính sách khác đối với lực lượng quản lý đê nhân dân.

1.4. Tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều và mốc cột Km đê trên thực địa các tuyến đê.

1.5. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều được quy định tại khoản 2- Điều 43 Luật đê điều, cụ thể như sau:

a. Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và hộ đê trên địa bàn;

b. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê;

c. Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong phạm vi địa phương;

d. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều;

đ. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương;

e. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

1.6. Phòng chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi cần và báo cáo định kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày 05 hàng tháng cho cơ quan quản lý đê điều cấp tỉnh và UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê :

2.1. Tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân thuộc địa bàn. Trực tiếp quản lý và điều hành lực lượng quản lý đê nhân dân hoạt động có hiệu quả và bảo vệ đê điều an toàn;

2.2. Bố trí dự toán ngân sách hàng năm để thanh toán chi trả thù lao và thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhân viên quản lý đê nhân dân tại Điều 7 Quy định này.

2.3. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn theo quy định tại khoản 3- Điều 43 Luật đê điều, cụ thể như sau:

a. Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê trên địa bàn;

b. Huy động lực lượng lao động tại địa phương quy định tại khoản 2 Điều 24 và lực lượng quản lý đê nhân dân quy định tại Điều 41 của Luật đê điều; phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều để tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa lũ, lụt, bão trên các tuyến đê thuộc địa bàn;

c. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều;

d. Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;

đ. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đê để triển khai tổ chức, hướng dẫn hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân.
2. Chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và PCLB: Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân; Chỉ đạo Hạt quản lý đê chuyên trách phối hợp với lực lượng quản lý đê nhân dân trong việc thường xuyên kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều thuộc địa bàn, tham gia xử lý sự cố đê điều.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để chi trả thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân đối với các huyện có đê, kè; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách đối với công tác quản lý, bảo vệ đê điều.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để duy tu, bão dưỡng và xây dựng, nâng cấp hệ thống đê, kè trên địa bàn tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, Ngành liên quan

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công an tỉnh và các Sở, Ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc quy định này nhằm quản lý, bảo vệ đê điều an toàn, bền vững.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Quy định này được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh; quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (qua Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.
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Bieu (co ke)

		Phụ lục:   Tổng hợp hệ thống đê và các tuyến kè hộ bờ - Tỉnh Hà Tĩnh

		( Kèm theo Quy định phân cấp quản lý đê của UBND tỉnh Hà Tĩnh )

		TT		Tuyến đê		Lý trình		Phân cấp đê; chiều dài đê, kè (m)

								Đê		Đê		Đê		Đê bối		Đê trong		Kè hộ bờ		TỔNG

								Cấp II		Cấp III		Cấp IV		cấp IV		cấp IV		cấp IV		CỘNG

		I		ĐỨC THỌ				15,600				4,200						9,718		29,518

		1		La Giang		K0-K15+600 (Tùng ảnh, Thị trấn, Đức Yên, Bùi Xá, Đức Nhân, Yên Hồ)		15,600												15,600

		2		Trường Sơn		K0 -:- K3+700 (Xã Trường Sơn, Liên Minh)						3,700								3,700

		3		Rú Tý		K0 -:- K0+500 (Xã Đức Lạng)						500								500

		4		Kè Đức Quang		K0-K3 (Xã Đức Quang)												3,000		3,000

		5		Kè Đức Hoà		Đoạn I: 950m; đoạn II dài 1200m (Xã Đức Hoà)												2,200		2,200

		6		Kè Tùng Châu		K0-K1+218 (xã Đức Tùng, Đức Châu)												1,218		1,218

		7		Kè Tùng ảnh		K0-K2+300 ( xã Tùng ảnh, thị trấn Đức Thọ)												2,300		2,300

		8		Kè Đức Châu		K0-K1+00 (xã Đức Châu)												1,000		1,000

		II		T.X HỒNG LĨNH				3,600												3,600

		1		La Giang		K15,600-K19,200 (Xã Trung Lương)		3,600												3,600

		III		HƯƠNG SƠN								13,200						4,813		18,013

		1		Tân Long1		K0 -:- K12 (xã Sơn. Châu, S. Hà, S. Bình, S. Mỹ, S. Long, S. Tân)						12,000								12,000

		2		Tân Long2		K0 -:- K1+200 (xã Sơn Long)						1,200								1,200

		3		Kè Sơn Tân		Đoạn I: 420m + đoạn II : 580m ( xã Sơn Tân )												1,000		1,000

		4		Kè Sơn Thịnh		K0 -:- K1+00 (xã Sơn Thịnh)												1,000		1,000

		5		Kè Sơn Long		K0 -:- K0+760 (xã Sơn Long)												760		760

		6		Kè Phố Châu		K0-K2+053 (thị trấn Phố Châu, xã Sơn Giang)												2,053		2,053

		IV		VŨ QUANG								1,200								1,200

		1		Đê Lỗ Lò		K0 -:- K1+200 (Đức Bồng, Đức Lĩnh)						1,200								1,200

		V		NGHI XUÂN								26,210		4,400		700		1,080		32,390

		1		Đê Hữu Lam		K0-K7+804 (TT Xuân An, Xuân Giang, TT Nghi Xuân)						7,804								7,804

		2		Hội Thống: Đê sông		K0 -:- K10+300 (Xã X. Hải , X.Phổ , X.Đan, X.Trường, X Hội)						10,300								10,300

				Đê biển		K10+300 -:- K17+760 (Xã Xuân Hội, Xuân Trường, Xuân Đan)						7,460								7,460

		3		Đê Thường Kiệt		K0 -:- K0+700 (xã Xuân Trường)										700				700

		4		Đá Bạc		K0 -:- K0+900 (Xuân Song)						900								900

		5		Song Nam		K0 -:- K2+150 (Xuân Song)						2,150								2,150

		6		Đại Đồng		K0 -:- K1+600 (Xuân Song)						1,600								1,600

		7		Sông Đào		K0 -:- K1 (Xuân Song)								1,000						1,000

		8		Bàu Dài		K0 -:- K2+200 (Xuân Yên)						2,200								2,200

		9		Hồng Nhất		K0 -:- K1+600 (Xuân Giang)						1,600								1,600

		10		Đồng Cói		K0 -:- K3+400 (Xuân Giang 2)								3,400						3,400

		11		Kè Xuân Giang		K0-K0+860 (xã Xuân Giang)												860		860

		12		Kè Xuân Hải		K0-K0+220 (xã Xuân Hải)												220		220

		VI		CAN LỘC								31,000								31,000

		1		Tả Nghèn		K0 -:- K18+00 (TT Can Lộc, Phúc Lộc, Tùng Lộc)						18,000								18,000

		2		Hữu Nghèn		K0 -:- K13+00 (TT Can Lộc, Tiến Lộc)						13,000								13,000

		VII		THẠCH HÀ								33,250		0		0		1,065		34,315

		1		Hữu Nghèn		K13 -:- K32 (Thạch Kênh, T. Sơn, T. Long, Thạch Tượng, T.T Thạch Hà)						19,000								19,000

		2		Hữu Phủ		K5-K19+250 (Thạch Lạc, Thạch Tượng, T. Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn)						14,250								14,250

		3		Kè Sông Cày		K0-K1+065 (thị trấn Thạch Hà)												1,065		1,065

		VIII		LỘC HÀ								32,250								32,250

				Tả Nghèn		K18+00 -:- K50+250 (H. Lộc, Phù Lưu, Hộ Độ, M. Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Bằng, Thạch Kim )						32,250								32,250				32.25

		IX		T.XÃ HÀ TĨNH								42,700								42,700

		1		Đồng Môn		K0 -:- K16+00 (T.Trung, Thạch Hạ, T. Môn, T.Đồng, T.Hưng)						16,000								16,000

		2		Yên Hoà		K16 -:- K33+700 (Thạch Yên, Thạch Hoà, phường Hà Huy Tập)						17,700								17,700

		3		Hữu Phủ		K0-K5+00 (Thạch Bình)						5,000								5,000

		4		Trung Linh		K0 -:- K4 (Xã Thạch Linh, Thạch Trung)						4,000								4,000

		X		CẨM XUYÊN								41,730		0		7,000		3,034		51,764

		1		Cẩm Trung		K0 -:- K11 (Xã Cẩm Trung)						11,000								11,000

		2		Phúc-Long-Nhượng		K0 -:- K14+800 (xã Cẩm Phúc, t.trấn Thiên Cầm, Cẩm Nhượng)						14,800								14,800

		3		Lộc Hà		K0 -:- K11+700 (Xã Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh)						8,400								8,400

		4		Cẩm Lĩnh		K0 -:- K7+530 (Xã Cẩm Lĩnh)						7,530								7,530

		5		Đê 19/5		K0 -:- K8 (Xã Cẩm Phúc)										7,000				7,000

		6		Kè Thiên Cầm- Cẩm Nhượng		K0-K3+034 (thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng)												3,034		3,034

		XI		KỲ ANH								59,140		0		0		2,400		61,540

		1		Khang Ninh		K0 -:- K14+020 (xã Kỳ Khang, Kỳ Ninh)						14,020								14,020

		2		Kỳ Thọ		K0 -:- K10+820 (xã Kỳ Thọ)						10,820								10,820

		3		Hải-Hà-Thư		K0 -:-K17+400 (xã Kỳ hải, Kỳ Hà, Kỳ Thư)						17,400								17,400

		4		Hoàng Đình		K0 -:- K6+500 ( xã Kỳ Trinh)						6,500								6,500

		5		Hoà Lộc		K0 -:- K5+800 (xã Kỳ Trinh)						5,800								5,800

		6		Hải Phong		K0 -:- K1+100 (xã Kỳ Lợi)						1,100								1,100

		7		Minh Đức		K0 -:- K3+500 (xã Kỳ Nam)						3,500								3,500

		8		Kè Sông Trí		K0-:- K2+400 (thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Hưng)												2,400		2,400

				TỔNG CỘNG				19,200				284,880		4,400		7,700		22,110		338,290

				TỔNG HỢP:		Tổng chiều dài đê, kè :                      324,23km

						Trong đó: Đê cấp II :                          19,20km

						Đê cấp IV:                        284,92km

						Đê Bối :                                 4,40km

						Đê tuyến trong:                    7,70km

						Kè hộ bờ sông, bờ biển:       8,01km





Bieu (Ko ke)

		Phụ lục:   Tổng hợp hệ thống đê - Tỉnh Hà Tĩnh

		( Kèm theo Quy định phân cấp quản lý đê của UBND tỉnh Hà Tĩnh )

		TT		TUYẾN ĐÊ		LÝ TRÌNH		PHÂN CẤP ĐÊ; CHIỀU DÀI ĐÊ (m)

								Đê		Đê		Đê		Đê bối		Đê trong		TỔNG

								Cấp II		Cấp III		Cấp IV		cấp IV		cấp IV		CỘNG

		I		ĐỨC THỌ				15,600				4,200						19,800

		1		La Giang		K0-K15+600 (Tùng ảnh, Thị trấn, Đức Yên, Bùi Xá, Đức Nhân, Yên Hồ)		15,600										15,600

		2		Trường Sơn		K0 -:- K3+700 (Xã Trường Sơn, Liên Minh)						3,700						3,700

		3		Rú Tý		K0 -:- K0+500 (Xã Đức Lạng)						500						500

		4		Kè chống sạt lở		Các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn huyện

		II		T.X HỒNG LĨNH				3,600										3,600

		1		La Giang		K15,600-K19,200 (Xã Trung Lương)		3,600										3,600

		III		HƯƠNG SƠN								13,200						13,200

		1		Tân Long1		K0 -:- K12 (xã Sơn. Châu, S. Hà, S. Bình, S. Mỹ, S. Long, S. Tân)						12,000						12,000

		2		Tân Long2		K0 -:- K1+200 (xã Sơn Long)						1,200						1,200

		3		Kè chống sạt lở		Các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn huyện

		IV		VŨ QUANG								1,200						1,200

		1		Đê Lỗ Lò		K0 -:- K1+200 (Đức Bồng, Đức Lĩnh)						1,200						1,200

		V		NGHI XUÂN								32,414		4,400		700		37,514

		1		Đê Hữu Lam		K0-K7+804 (TT Xuân An, Xuân Giang, TT Nghi Xuân)						7,804						7,804

		2		Hội Thống: Đê sông		K0 -:- K10+300 (Xã X. Hải , X.Phổ , X.Đan, X.Trường, X Hội)						10,300						10,300

				Đê biển		K10+300 -:- K17+760 (Xã Xuân Hội, Xuân Trường, Xuân Đan)						7,460						7,460

		3		Đê Thường Kiệt		K0 -:- K0+700 (xã Xuân Trường)										700		700

		4		Đá Bạc		K0 -:- K0+900 (Xuân Song)						900						900

		5		Song Nam		K0 -:- K2+150 (Xuân Song)						2,150						2,150

		6		Đại Đồng		K0 -:- K1+600 (Xuân Song)						1,600						1,600

		7		Sông Đào		K0 -:- K1 (Xuân Song)								1,000				1,000

		8		Bàu Dài		K0 -:- K2+200 (Xuân Yên)						2,200						2,200

		9		Đồng Cói		K0 -:- K3+400 (Xuân Giang 2)								3,400				3,400

		10		Kè chống sạt lở		Các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn huyện

		VI		CAN LỘC								28,000						28,000

		1		Tả Nghèn		K0 -:- K15+00 (TT Can Lộc, Phúc Lộc, Tùng Lộc)						15,000						15,000

		2		Hữu Nghèn		K0 -:- K13+00 (TT Can Lộc, Tiến Lộc)						13,000						13,000

		VII		THẠCH HÀ								33,250		0		4,700		37,950

		1		Hữu Nghèn		K13 -:- K32 (Thạch Kênh, T. Sơn, T. Long, Thạch Tượng, T.T Thạch Hà)						19,000						19,000

		2		Hữu Phủ		K5-K19+250 (Thạch Lạc, Thạch Tượng, T. Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn)						14,250						14,250

		3		Đê Tân Lâm		K27+00 -:- K31+700 (Thạch Tân, Thạch Lâm)										4,700		4,700

		4		Kè chống sạt lở		Các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn huyện

		VIII		LỘC HÀ								44,900						44,900

				Tả Nghèn		K15+00 -:- K59+900 (H. Lộc, Phù Lưu, Hộ Độ, M. Phụ, T. Mỹ, T. Bằng, T. Kim						44,900						44,900

		IX		TP. HÀ TĨNH								32,700						32,700

		1		Đồng Môn		K0 -:- K16+00 (T.Trung, Thạch Hạ, T. Môn, T.Đồng, T.Hưng)						16,000						16,000

		2		Yên Hoà		K16 -:- K21+700 (P. Thạch Yên, Đại Nài, Hà Huy Tập)						5,700						5,700

		3		Hữu Phủ		K0-K5+00 (Thạch Bình)						5,000						5,000

		4		Trung Linh		K0 -:- K6 (P. Thạch Linh, Thạch Trung)						6,000						6,000

		X		CẨM XUYÊN								39,500		0		7,000		44,300

		1		Cẩm Trung		K0 -:- K11 (Xã Cẩm Trung)						11,000						11,000

		2		Phúc-Long-Nhượng		K0 -:- K14+800 (xã Cẩm Phúc, t.trấn Thiên Cầm, Cẩm Nhượng)						14,800						14,800

		3		Lộc Hà		K0 -:- K8+500 (Xã Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh)						8,500						8,500

		4		Cẩm Lĩnh		K0 -:- K3+00 (Xã Cẩm Lĩnh)						3,000						3,000

		5		Đê 19/5		K0 -:- K7 (Xã Cẩm Phúc)										7,000		7,000

		6		Đê kè Cẩm Nhượng		K0-K2+200						2,200

		6		Kè chống sạt lở		Các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn huyện

		XI		KỲ ANH								57,700		0		0		57,700

		1		Khang Ninh		K0 -:- K14+00 (xã Kỳ Khang, Kỳ Ninh)						14,000						14,000

		2		Kỳ Thọ		K0 -:- K10+800 (xã Kỳ Thọ)						10,800						10,800

		3		Hải-Hà-Thư		K0 -:-K17+400 (xã Kỳ hải, Kỳ Hà, Kỳ Thư)						17,400						17,400

		4		Hoàng Đình		K0 -:- K6+500 ( xã Kỳ Trinh)						6,500						6,500

		5		Hoà Lộc		K0 -:- K4+500 (xã Kỳ Trinh)						4,500						4,500

		6		Minh Đức		K0 -:- K4+500 (xã Kỳ Nam)						4,500						4,500

		7		Kè chống sạt lở		Các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn huyện

				TỔNG CỘNG				19,200				287,064		4,400		12,400		320,864

				TỔNG HỢP:		Tổng chiều dài đê, kè :                      320,864km

						Trong đó: Đê cấp II :                          19,20km

						Đê cấp IV:                        287,064km

						Đê Bối :                                 4,40km

						Đê tuyến trong:                    7,70km





sua tiep

		Phụ lục 1:   Tổng hợp hệ thống đê điều - tỉnh Hà Tĩnh

		(Kèm theo  Quyết định  số  41/2009/QĐ-UBND  ngày 11 tháng  12 năm 2009  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
về việc ban hành quy định phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân)

		TT		Tuyến đê		Tuyến sông		Lý trình		cấp đê; chiều dài đê (m)								Tổng cộng

										Đê		Đê		Đê bối		Đê trong

										Cấp II		Cấp IV		cấp V		cấp V

		I		HUYỆN ĐỨC THỌ						15,600		4,300						19,900

		1		Đê La Giang		Hữu sông La		K0-K15+600 (Tùng ảnh đi Yên Hồ)		15,600								15,600

		2		Đê Trường Sơn		Tả sông La		K0 -:- K3+800 (Trường Sơn đi Liên Minh)				3,800						3,800

		3		Đê Rú Tý		Hữu sông Ngàn Sâu		K0 -:- K0+500 (xã Đức Lạng)				500						500

		II		T.X HỒNG LĨNH						3,600								3,600

		1		Đê La Giang		Hữu sông La		K15,600-K19,200 (xã Trung Lương)		3,600								3,600

		III		HUYỆN HƯƠNG SƠN								12,200						12,200

		1		Đê Tân Long 1		Hữu Ngàn Phố-Tả Ngàn Sâu		K0 -:- K12 (Sơn Châu đi Sơn Long)				12,000						12,000

		2		Đê Tân Long 2		Tả sông Ngàn Sâu		K0 -:- K0+200 (xã Sơn Long)				200						200

		IV		HUYỆN VŨ QUANG								300						300

		1		Đê Lỗ Lò		Tả sông Ngàn sâu		K0 -:- K0+300 (xã Đức Bồng)				300						300

		V		HUYỆN NGHI XUÂN								32,450		3,400		1,750		37,600

		1		Đê Hữu Lam		Hữu Sông Lam		K0-K7+800 (Cầu Bến Thủy đi Xuân Hải)				7,800						7,800

		2		Đê Hội Thống:		Hữu Sông Lam		K0 -:- K10+300 (Xuân Hải đi Hội Thống)				10,300						10,300

						Đê biển Hội Thống		K10+300 -:- K17+800 (Hội Thống đi Xuân Đan)				7,500						7,500

		3		Đê Thường Kiệt		Đê nội đồng		K0 -:- K1+750 (xã Xuân Trường)								1,750		1,750

		4		Đê  Đá Bạc		Đê Biển		K0 -:- K0+900 (Xuân Song)				900						900						980

		5		Đê Song Nam		Đê Biển		K0 -:- K2+150 (Xuân Song)				2,150						2,150						8640

		6		Đê Đại Đồng		Đê Biển		K0 -:- K1+600 (Xuân Song)				1,600						1,600				7700

		7		Đê Bàu Dài		Lạch Bàu Dài		K0 -:- K2+200 (Xuân Yên)				2,200						2,200

		8		Đê Đồng Cói		Đê Bối sông Lam		K0 -:- K3+400 (Xuân Giang II)						3,400				3,400

		VI		HUYỆN CAN LỘC								28,000						28,000										306400

		1		Đê Tả Nghèn		Tả sông Nghèn		K0 -:- K15+00 (Đồng Huề đi Tùng Lộc)				15,000						15,000						316200

		2		Đê Hữu Nghèn		Hữu sông Nghèn		K0 -:- K13+00 (Đồng Mỹ đi Cầu Già)				13,000						13,000

		VII		HUYỆN THẠCH HÀ								34,800						34,800

		1		Đê Hữu Nghèn		Hữu sông Nghèn		K13 -:- K32 (Cầu Già đi Cầu Cày)				19,000						19,000

		2		Đê Hữu Phủ		Hữu sông Phủ		K3+500-K19+300 (Tượng Sơn đi Thạch Bàn)				15,800						15,800

		VIII		HUYỆN LỘC HÀ								44,900						44,900

		1		Đê Tả Nghèn		Tả sông Nghèn		K15+00 -:- K55+300 (Hậu Lộc đi Thạch Kim)				40,300						40,300

		2		Đê biển		Đê biển tả Cửa Sót		K55+300 -:- K59+900 (Thạch Kim đi Thạch Bằng)				4,600						4,600

		IX		TP. HÀ TĨNH								36,000						36,000

		1		Đồng Môn- Yên Hoà		Hữu sông Cày- Tả sông Phủ		K0 -:- K 28+500 (Cầu Cày đi Cầu Phủ)				28,500						28,500

		3		Đê Hữu Phủ		Hữu sông Phủ		K0-  K3+500 (Cầu Phủ đi Tượng Sơn)				3,500						3,500

		4		Đê Trung- Linh		Hữu sông Cày		K0 -:- K4 + 00 (Cầu Đông đi Cầu Cày)				4,000						4,000

		X		HUYỆN CẨM XUYÊN								39,700		0		3,000		42,700

		1		Đê Cẩm Trung		Tả sông Rác- Hữu sông Quèn		K0 -:- K11+00 (Cầu Rác đi Cẩm Lộc)				11,000						11,000

		2		Đê Phúc-Long-Nhượng		Tả sông Gia Hội		K0 -:- K15+00 (Cẩm Phúc đi Cẩm Nhượng)				15,000						15,000

		3		Đê Lộc- Hà - Thịnh		Tả s.Quèn- Hữu S. Gia Hội		K0 -:- K8+500 (Cẩm Lộc đi Cẩm Thịnh)				8,500						8,500

		4		Đê Cẩm Lĩnh		Hữu sông Rác		K0 -:- K3+00 (Cẩm Lĩnh)				3,000						3,000

		5		Đê 19/5		Đê nội đồng		K0 -:- K3+00 (Cẩm Phúc - Cẩm Long)								3,000		3,000

		6		Đê kè Cẩm Nhượng		Đê biển tả Cửa Nhượng		K0-K2+200 (Cẩm Nhượng)				2,200						2,200

		XI		HUYỆN KỲ ANH								58,700		0		0		58,700

		1		Đê Khang Ninh		Tả sông Kênh-Tả Cựa Khẩu		K0 -:- K15+00 (Kỳ Khang - Kỳ Ninh)				15,000						15,000

		2		Đê Kỳ Thọ		Hữu S. Kênh - Tả sông Cừa		K0 -:- K10+800 (Kỳ Thọ)				10,800						10,800

		3		Đê Hải-Hà-Thư		Tả sông Trí- hữu S. Kênh		K0 -:-K17+400 (Kỳ Hải đi Kỳ Thọ)				17,400						17,400

		4		Đê Hoàng Đình		Tả sông Quyền- Hữu S. Trí		K0 -:- K6+500 (Kỳ Trinh đi Kỳ Hưng)				6,500						6,500

		5		Đê Hoà Lộc		Hữu sông Quyền		K0 -:- K5+800 (Kỳ Trinh)				5,800						5,800

		6		Đê Minh Đức		Tả sông Khe Bò		K0 -:- K3+200 (Kỳ Nam)				3,200						3,200

				TỔNG CỘNG						19,200		291,350		3,400		4,750		318,700

								ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
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BS hien co

		PHỤ LỤC SỐ 1: TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ SÔNG HIỆN CÓ

		(Tính đến hết tháng 5 năm 2009)

		TT		TRIỀN SÔNG
 (TẢ HỮU)		Tên công trình		Địa điểm
 (thôn, xã, huyện)		Mục tiêu
 bảo vệ		Phạm vi						Hình thức
 công trình		Kết cấu		Năm 
xây dựng		Hiện trạng
 công trình		Sự phù hợp về 
giải pháp kỹ thuật

												Từ Km		Đến Km		Chiều dài 
(m)

		I		Sông Lam

		1		Bờ hữu		Kè Tùng Châu		xã Đức Tùng, Đức Châu, h. Đức Thọ		DC		K0		K1+218		1,218		MN		Đ		2007		T		PH

		2		Bờ hữu		Kè Đức Quang		xã Đức Quang, huyện Đức Thọ		DC		K0		K3+008		3,008		MN		Đ		2002-2005		SC		KPH

		3		Bờ hữu		Kè Đức Châu		xã Đức Châu,huyện Đức Thọ		DC		K0		K1+00		1,000		MN		Đ		2007		T		PH

		4		Bờ hữu		Kè Xuân Giang		Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân		DC		K0		K0+860		860		MN		Đ		2008		T		PH

		5		Bờ hữu		Kè Xuân Hải		Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân		DC		K0		K0+325		325		MN		Đ		2005-2008		T		PH

		II		Sông La

		1		Bờ tả		Kè Đức Thọ		Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ		DC, ĐT		K0		K0+800		800		MN		Đ		2007		T		PH

		III		Sông Ngàn Sâu

		1		Bờ tả		Kè Hương Trạch, Phúc Trạch		Xã H. Trạch, P. Trạch, H. Hương Khê		DC		K0		K1+462		1,462		MN		Đ		2006		T		PH

		2		Bờ tả		Kè Phương Mỹ		xã Phương Mỹ,  h.Hương Khê		DC		K0		K0+644		644,6		MN		Đ		2007		T		PH

		3		Bờ tả		Kè Sơn Long		xã Sơn Long, huyện Hương Sơn		DC		K0		K0+760		760		MN		K		2006		T		PH

		4		Bờ tả		Kè Hòa Hải		xã Hoà Hải,
h. Hương Khê		CTD		K0		K0+289		289		MN		ĐX		2007		T		PH

		1		Bờ hữu		Kè Đức Sơn		xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ		DC		K0		K1+500		1,500		MN		Đ		2007		T		PH

		1		Bờ hữu		Kè Tùng Lân		xã Đức Hoà,h.Đức Thọ		DC		K0		K0+950		950		MN		K		2005		XC		PH

		2		Bờ hữu		Kè Sơn Hà		xã Đức Hoà, h.Đức Thọ		CT2		K0		K1+200		1,200		MN		K		2006		T		PH

		IV		Sông Ngàn Phố

		1		Bờ hữu		Kè Phố Châu		T.T Phố Châu, xã S. Giang, h.Hương Sơn		ĐT, DC		K0		K2+053		2,053		MN		Đ		2008		T		PH

		2		Bờ hữu		Kè Sơn Tân		xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn		DC		K0		K1+235		1,235		MN		Đ		2006		T		PH

		3		Bờ tả		Kè Kim An		Xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn		DC								MN, MH		Đ		2007		T		PH

		4		Bờ tả		Kè Sơn Thịnh		xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn		DC		K0		K1+068		1,068		MN		Đ		2006		T		PH

		V		Sông Hội

		1		Bờ tả		Kè Sông Hội		Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên		ĐT		K0		K1+686		1,686		MN		LG		2008-2009		T		PH

		2		Bờ hữu		Kè Sông Hội		Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên		ĐT		K0		K1+378		1,378		MN		LG		2008-2009		T		PH

		VI		Sông Trí

		1		Bờ tả		Kè sông Trí		Thị trấn Kỳ Anh		DC, ĐT		K0+00		K1+500		1,500		MN		Đ		2007-2008		T		PH

		2		Bờ hữu		Kè Sông Trí		Thị trấn Kỳ Anh		DC, ĐT		K0		K0+800		800		MN		Đ		2007-2008		T		PH

		VII		Tả Sông Cày																						PH

		1				Kè chống sạt lở
tả sông Cày		TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà		ĐT, CT2		K0		K1+065		1,065		MN		LG		2007		T		PH

				Cộng:												24,157
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		PHỤ LỤC SỐ 4: TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ BIỂN HIỆN CÓ

		(Tính đến hết tháng 5 năm 2009)

		TT		Tên công trình		Địa điểm xây dựng
 (thôn, xã, huyện)		Mục tiêu
 bảo vệ		Phạm vi sạt lở						Hình thức công trình		Kết cấu				Năm xây dựng		Đánh giá						Sự phù hợp 
về giải pháp kỹ thuật

										Từ Km		Đến Km		Chiều dài 
(m)				Chân CT		Thân CT				Ăn mòn 
xâm thực		Ổn định
 tổng thể		Hiệu 
quả

		1		Kè biển Thiên Cầm		Thị trấn Thiên Cầm
huyện Cẩm Xuyên		CTD		Km0		K0+933,6		933.6		TD		TC		ĐX		2002		(2)		(1)		Tốt		PH

		2		Kè Cẩm Nhượng		Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên		DC		K0		K1+254		1,254.0		MN		Ống buy		LG		2002		2		1		Tốt		PH

				Cộng:										2,187.6





Sheet9

		PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP HỆ THỐNG KÈ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN HIỆN CÓ

		(Kèm theo  Quyết định số                /2009/QĐ-UBND ngày         tháng   11 năm 2009  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
         về việc ban hành quy định phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân)

		TT		TÊN CÔNG TRÌNH		TUYẾN SÔNG		ĐỊA ĐIỂM		LÝ TRÌNH		CHIỀU DÀI
 (m)

		I		Huyện Đức Thọ								9,676

		1		Kè Tùng Châu		Bờ hữu sông Lam		Xã Đức Tùng, Đức Châu		Từ K0 - K1+218		1,218

		2		Kè Đức Quang		Bờ hữu sông Lam		Xã Đức Quang		Từ K0 - K3+008		3,008

		3		Kè Đức Châu		Bờ hữu sông Đào		Xã Đức Châu		Từ K0 - K1+00		1,000

		4		Kè Thị trấn Đức Thọ		Bờ tả sông La		Thị trấn Đức Thọ		Từ K0 - K0+800		800

		5		Kè cầu Kênh Tàng - Linh Cảm		Bờ hữu sông Ngàn Sâu		Xã Tùng Ảnh		Từ K0 - K1+500		1,500

		6		Kè Tùng Lân		Bờ hữu sông Ngàn Sâu		Xã Đức Hoà		Từ K0 - K0+950		950

		7		Kè Sơn Hà		Bờ hữu sông Ngàn Sâu		Xã Đức Hoà		Từ K0 - K1+200		1,200

		II		Huyện Hương Sơn								5,616

		1		Kè Sơn Tân		Bờ hữu sông Ngàn Phố		Xã Sơn Tân		Từ K0 - K1+235		1,235

		2		Kè Sơn Long		Bờ tả sông Ngàn Sâu		Xã Sơn Long		Từ K0 - K0+760		760

		3		Kè Sơn Thịnh		Bờ tả sông Ngàn Phố		Xã Sơn Thịnh		Từ K0 - K1+068		1,068

		4		Kè Kim An		Bờ tả sông Ngàn Phố		Xã Sơn Kim		Từ K0 - K0+500		500

		5		Kè Phố Châu		Bờ hữu sông Ngàn Phố		T.T Phố Châu, xã Sơn Giang		Từ K0 - K2+053		2,053

		III		Huyện Vũ Quang								1,877

		1		Kè Ân Phú		Bờ tả sông Ngàn Sâu		Xã Đức Liên, Đức Hương, Ân Phú		K0 - K1+877		1,877

		IV		Huyện Nghi Xuân								1,185

		1		Kè Xuân Giang		Bờ hữu sông Đào		Xã Xuân Giang		Từ K0 - K0+860		860

		2		Kè Xuân Hải		Bờ hữu sông Đào		Xã Xuân Hải		Từ K0 - K0+325		325

		V		Huyện Thạch Hà								1,065

		1		Kè sông Cày		Bờ tả sông Cày		Thị trấn  Thạch Hà		Từ K0 - K1+065		1,065

		VI		Huyện Cẩm Xuyên								3,998

		1		Kè Sông Hội		Bờ tả sông Hội		Thị trấn Cẩm Xuyên		Từ K0 - K1+686		1,686

		2		Kè Sông Hội		Bờ hữu sông Hội		Thị trấn Cẩm Xuyên		Từ K0 - K1+378		1,378

		3		Kè biển Thiên Cầm		Biển Thiên Cầm		Thị trấn Thiên Cầm		Km0 - Km0+934		934

		VII		Huyện Kỳ Anh								2,300

		1		Kè sông Trí		Bờ tả sông Trí		Thị trấn Kỳ Anh		Từ K0 - K1+500		1,500

		2		Kè Sông Trí		Bờ hữu sông Trí		Thị trấn Kỳ Anh		Từ K0 - K0+800		800

		VIII		Huyện Hương Khê								4,857

		1		Kè Hương Trạch		Bờ tả sông Ngàn Sâu		Xã Hương Trạch		Từ K0 - K0+706		706

		2		Kè Phúc Trạch		Bờ tả sông Ngàn Sâu		Xã Phúc Trạch		Từ K0 - K0+756		756

		3		Kè Phương Mỹ		Bờ tả sông Ngàn Sâu		Xã Phương Mỹ		Từ K0 - K0+645		645

		4		Kè Hòa Hải		Bờ tả sông Ngàn Sâu		Xã Hoà Hải		Từ K0 - K0+289		289

		5		Kè Hương Trạch		Bờ hữu sông Ngàn Sâu		Xã Hương Trạch		Từ K0 - K0+1305		1,305

		6		Kè Hương Vĩnh		Bờ hữu sông Tiêm		Xã Hương Vĩnh		Từ K0 - K0+1156		1,156

				TỔNG CỘNG								31,074

								ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
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Sheet10

		PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG KÈ BẢO VỆ BỜ BIỂN HIỆN CÓ

		TT		Tên công trình		Địa điểm xây dựng
 (thôn, xã, huyện)		Lý trình		Chiều dài kè
(m)

		1		Kè biển Thiên Cầm		Thị trấn Thiên Cầm
huyện Cẩm Xuyên		Từ Km0 - K0+933,6		933.6

		2		Kè Cẩm Nhượng		Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên		Từ Km0 - K1+254		1,254.0

				Cộng:						2,187.6
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